
Timestamp Mã sinh viên Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Ngành đào tạo

04/12/2023 17:33 22022104 Nghiêm Đình Dương 09/01/2004 KTMT

04/12/2023 17:33 22022165 Nguyễn Hoàng Nam 30/01/2004 KTMT

04/12/2023 17:47 22022124 Nguyễn Huy Toàn 11/14/2004 KTMT

04/12/2023 17:50 22024196 Phạm Thế Vinh 29/05/2004 CKT

04/12/2023 17:54 22022633 Trần Kim Dũng 5/20/2004 TTNT

04/12/2023 17:56 22022184 Nguyễn Thùy Linh 1/28/2004 KTMT

04/12/2023 18:01 22022176 Cao Lê Phụng 2/27/2004 KTMT

04/12/2023 18:02 22022160 Nguyễn Tuấn Phong 12/21/2004 KTMT

04/12/2023 18:02 22022186 Vũ Quang Duy 1/20/2004 KTMT

04/12/2023 18:04 22022211 Đào Đình Hưng 12/05/2004 KTMT

04/12/2023 18:11 22022164 Lê Quốc Việt 02/09/2004 KTMT

04/12/2023 18:15 22022584 Nguyễn Huy Hoàng 6/26/2004 TTNT

04/12/2023 18:28 22022175 Nguyễn Quốc Toản 09/09/2004 KTMT

04/12/2023 19:26 22022585 Vũ Việt Hùng 11/13/2004 TTNT

04/12/2023 19:32 22022655 Nguyễn Đức Huy 11/05/2004 TTNT

04/12/2023 19:40 22022671 Trần Quốc Sáng 2/22/2004 TTNT

04/12/2023 19:49 22022510 Nguyễn Công Hiếu 03/03/2004 TTNT

04/12/2023 19:57 22022559 Bùi Duy Quảng 09/05/2004 TTNT

04/12/2023 20:18 22022509 Nguyễn Trường Huy 09/11/2004 TTNT

04/12/2023 20:42 22022173 Nguyễn Trọng Hoàng 8/25/2004 KTMT

04/12/2023 20:50 22022182 Phạm Hữu Hoàng 10/02/2004 KTMT

04/12/2023 21:30 22022138 Nguyễn Quốc An 10/26/2004 KTMT

04/12/2023 21:31 22022198 Nguyễn Thành Đạt 10/23/2004 KTMT

04/12/2023 21:52 22022641 Hồ Lê Dương 4/21/2004 TTNT

04/12/2023 22:23 22027551 Đào Duy Hưng 08/08/2004 KTRB

4/13/2023 10:09:39 22022143 Trần Duy Khánh 03/06/2004 KTMT

4/13/2023 11:19:28 19020748 Phạm Xuân Sơn 07/01/2000 VLKT

4/13/2023 11:36:35 19020208 Thái Đức Anh 11/26/2001 CNTT NB

4/13/2023 11:46:22 22022152 Nguyễn Hữu Thắng 09/08/2004 KTMT

4/13/2023 11:48:11 22022214 Trần Duy Thức 08/06/2004 KTMT

4/13/2023 12:01:46 22022118 Phạm Văn Duy 5/18/2004 KTMT

4/13/2023 12:42:38 19020430 Vũ Thị Tâm 8/14/2001 CNTT NB

4/13/2023 12:48:53 19020413 Tạ Thị Như Quỳnh 12/08/2001 CNTT NB

4/13/2023 12:57:16 22022127 Lê Văn Tuệ 4/30/2004 KTMT

4/13/2023 13:21:39 22023146 Vũ Trung Huy 09/05/2004 VLKT

4/13/2023 13:24:23 22021183 Bùi Đỗ Khôi Nguyên 12/05/2004 CNTT

4/13/2023 13:25:28 19020767 Bùi Thị Thu Thủy 1/20/2001 VLKT

4/13/2023 13:26:29 19020682 Phan Anh Đức 8/13/2001 VLKT

4/13/2023 13:26:59 19020698 Hoàng Thị Hoa 8/23/2001 VLKT

4/13/2023 13:29:20 19020688 Phạm Hoàng Hải 3/18/2001 VLKT&CNNN

4/13/2023 13:37:52 22024161 Lường Minh Tuấn 8/20/2004 CKT

4/13/2023 13:45:05 19020773
Vương Thị Thùy 

Trang
10/21/2001 VLKT&CNNN



Timestamp Mã sinh viên Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Ngành đào tạo

4/13/2023 13:45:07 19020776 Phan Huy Trình 02/03/2001 VLKT&CNNN

4/13/2023 13:48:44 19020769 Hà Nam Tiến 12/31/2000 VLKT

4/13/2023 13:50:18 19020726 Vương Đình Minh 10/24/2001 VLKT

4/13/2023 13:50:21 19020789 Nguyễn Duy Xuân 8/18/2001 VLKT&CNNN

4/13/2023 13:54:00 19020707 Trần Duy Hưng 07/10/2001 VLKT

4/13/2023 14:11:39 19020692 Phạm Thị Hiền 10/02/2001 VLKT

4/13/2023 14:19:43 22023145 Nguyễn Đức Long 10/31/2004 VLKT

4/13/2023 14:41:55 19020742 Phạm Hồng Phúc 01/08/2001 VLKT

4/13/2023 14:46:51 22021110 Nguyễn Quang Huy 5/15/2004 CNTT

4/13/2023 15:06:43 22023100 Nguyễn Mạnh Trung 6/18/2004 VLKT

4/13/2023 15:26:31 22021119 Mẫn Thị Bích Phương 10/31/2004 CNTT

4/13/2023 15:50:54 22022142 Giang Văn Huy 8/29/2004 KTMT

4/13/2023 16:14:29 22024192 Bùi Đức Lâm 09/09/2004 CKT

4/13/2023 16:46:03 22023120 Nguyễn Văn Tiến 06/08/2004 VLKT

4/13/2023 17:45:49 19020720 Lê Văn Long 2/16/2001 VLKT

4/13/2023 17:54:36 22023141 Đặng Ngọc Thương 05/06/2004 VLKT

4/13/2023 18:20:12 19020718 Đỗ Tiến Lợi 8/19/2001 VLKT&CNNN

4/13/2023 18:36:58 22022648 Phạm Quang Vinh 12/26/2003 TTNT

4/13/2023 2:43:31 22022145 Tạ Đình Kiên 1/29/2004 KTMT

4/13/2023 20:05:31 19020691 Đỗ Thị Hiên 11/23/2000 VLKT

4/13/2023 20:17:47 22022130 Bùi Việt Hoàng 01/07/2003 KTMT

4/13/2023 20:50:23 22022114 Vũ Anh Tuấn 02/08/2004 KTMT

4/13/2023 20:58:47 22022638 Dương Thị Thu Thảo 04/04/2004 TTNT

4/13/2023 21:15:45 22023103 Tạ Việt Hùng 2/23/2004 VLKT

4/13/2023 21:19:48 19020517 Phạm Tuấn Đạt 12/26/2001 KTMT

4/13/2023 21:25:44 22021570 Nguyễn Quang Minh 03/08/2004 TĐH

4/13/2023 21:27:21 22023182 Nguyễn Tuấn Dương 12/04/2003 VLKT

4/13/2023 21:37:31 18020860 Nguyễn Văn Luân 11/09/2000 MMT&TTDL

4/13/2023 22:00:36 19020532 Phạm Tiến Dũng 3/20/2001 KTMT

4/13/2023 22:33:39 19020600 Lầu Văn Quang 5/16/2001 KTMT

4/13/2023 22:38:51 19020606 Lê Tấn Sang 7/20/2001 KTMT

4/13/2023 23:08:27 22022159 Bùi Minh Huy 10/07/2004 KTMT

4/13/2023 23:24:29 19020763
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
3/22/2001 VLKT&CNNN

4/13/2023 23:33:59 22021193 Diệp Xuân Linh 02/05/2004 CNTT

4/13/2023 23:45:58 19020631
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
8/16/2001 KTMT

4/13/2023 23:54:42 19020202 Nguyễn Đức An 7/30/2001 MMT&TTDL

4/13/2023 7:54:35 22023162 Hoàng văn bảo 11/08/2004 VLKT

4/13/2023 9:04:52 22024158 Hoàng Văn Hiệp 10/25/2004 CKT

4/14/2023 0:03:22 22022577 Đỗ Ngọc Anh 11/07/2004 TTNT



Timestamp Mã sinh viên Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Ngành đào tạo

4/14/2023 0:15:39 19020500 Nguyễn Thị Ánh 7/14/2001 KTRB

4/14/2023 10:03:22 20020444 Phạm Anh Minh 6/27/2002 CNTT

4/14/2023 10:11:50 22024193 Nguyễn Thái Gia Bảo 09/01/2004 CKT

4/14/2023 11:15:55 19020457 Lê Đức Tĩnh 10/31/2001 CNTT

4/14/2023 11:27:39 22023187 Trương Tiến Quốc 12/20/2004 VLKT

4/14/2023 13:07:35 22022168 Nguyễn Tuấn Anh 1/23/2004 KTMT

4/14/2023 13:08:39 22022171 Nguyễn Đức Anh 3/18/2004 KTMT

4/14/2023 13:17:05 18020564 Phạm Văn Hoàng 5/28/2000 TT&MMT

4/14/2023 13:46:38 22021124 Lưu Huy Thành 01/11/2004 CNTT

4/14/2023 14:08:41 19020232 Nguyễn Văn Chính 9/26/2001 CNTT

4/14/2023 15:33:05 22022149 Nguyễn Đức Dũng 08/05/2004 KTMT KTMT

4/14/2023 15:55:43 22023114 Lê Văn Phong 11/11/2003 VLKT

4/14/2023 17:39:25 22024129 Nguyễn Trung Kiên 8/25/2004 CKT

4/14/2023 17:44:58 22023125 Nguyễn Thế Cương 6/26/2004 VLKT

4/14/2023 17:46:28 22024127 Nguyễn Đức Hùng 3/15/2004 CKT

4/14/2023 17:58:20 22024116 Phạm Văn Quân 3/27/2004 CKT

4/14/2023 18:12:43 22024194 Ngô Hoàng Anh 11/28/2004 CKT

4/14/2023 18:26:48 22022603 Nguyễn Trọng Khánh 08/01/2004 TTNT

4/14/2023 18:32:47 22024147 Phạm Tấn Phát 10/22/2004 CKT

4/14/2023 18:58:34 22024103 Phạm Duy Mạnh 8/20/2004 CKT

4/14/2023 19:42:09 22022195 Nguyễn Đức Việt 06/10/2004 KTMT

4/14/2023 19:46:36 22024156 Vũ Xuân Trọng 10/03/2004 CKT

4/14/2023 21:33:41 22021535 Nguyễn Bá Năng 02/06/2004 TĐH

4/14/2023 21:40:27 22021136 Đỗ Viết Minh 11/25/2004 CNTT

4/14/2023 21:52:10 22024169 Đặng Bá Kiên 8/25/2004 CKT

4/14/2023 23:43:48 19020759 Lê Nguyên Thành 03/11/2001 VLKT&CNNN

4/14/2023 7:52:27 22022172 Đào Văn Đạt 11/07/2004 KTMT

4/14/2023 8:59:33 22022129 Vương Hoàng Quý 12/07/2003 KTMT

4/15/2023 1:15:50 22024145 Phan Hiểu Phong 10/04/2004 CKT

4/15/2023 10:01:23 22022567 Hồ Minh Hoàng 3/18/2004 TTNT

4/15/2023 10:14:11 22024181 Đỗ Hoàng Hiệp 07/10/2004 CKT

4/15/2023 10:32:02 22024182 Nguyễn Vũ Dũng 05/09/2004 CKT

4/15/2023 11:16:24 22022147 Nguyễn Tuấn Quang 8/31/2004 KTMT

4/15/2023 11:31:06 22022178 Nguyễn Minh Phúc 12/18/2004 KTMT

4/15/2023 11:41:24 22022126 Lê Anh Huy 11/18/2003 KHMT

4/15/2023 13:41:18 22024166 Bùi Tùng Dương 10/04/2004 CKT

4/15/2023 14:19:34 22024187 Phạm Đắc Trung 7/14/2004 CKT

4/15/2023 14:46:08 22022196
Nguyễn Hữu Trọng 

Anh
4/26/2004 KTMT

4/15/2023 15:28:29 19020634 Cấn Quang Thịnh 12/05/2001 KTMT

4/15/2023 17:06:53 22023154 Đinh Nam Anh 12/27/2004 VLKT

4/15/2023 17:14:16 22024191 Mai Thanh Huân 8/23/2004 CKT



Timestamp Mã sinh viên Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Ngành đào tạo

4/15/2023 17:18:51 22024183 Đỗ Anh Quân 6/17/2004 CKT

4/15/2023 17:25:14 22024167 Hoàng Phước Đạt 10/28/2004 CKT

4/15/2023 17:53:44 22021543 Nguyễn Hữu Hiệp 4/16/2004 TĐH

4/15/2023 18:50:53 22023136 Phạm Tuấn Lộc 06/08/2004 VLKT&CNNN

4/15/2023 2:20:30 22021528 Nguyễn Đỗ Quốc bảo 9/30/2004 TĐH

4/15/2023 20:46:25 22022113 Nguyễn Tiến Dũng 03/10/2004 KTMT

4/15/2023 20:53:47 22021565 Trương Xuân Du 06/01/2004 TĐH

4/15/2023 21:37:52 19020544 Nguyễn Hữu Hiếu 06/11/2001 KTMT

4/15/2023 21:43:42 22027523 Nguyễn Văn Nam 5/21/2004 KTRB

4/15/2023 21:55:43 22023122 Nguyễn Thanh An 8/24/2004 VLKT

4/15/2023 22:36:42 22024159 Nguyễn Hữu Phi 02/05/2004 CKT

4/15/2023 23:17:15 22023130 Tăng Hoàng Tuấn 2/24/2003 VLKT

4/15/2023 23:46:50 22024119 Chu Văn Hưng 10/09/2003 CKT

4/15/2023 7:47:42 22026523 Đặng Tiến Dũng 01/12/2004 CNTT NB

4/15/2023 9:04:27 22024132 Phạm Tiến Vượng 12/07/2004 CKT

4/16/2023 0:03:05 22022573 Đỗ Xuân Cảnh 9/16/2004 TTNT

4/16/2023 10:58:09 19020563 Nguyễn Ngọc Khang 12/15/2001 KTRB

4/16/2023 13:22:19 22022122 Đoàn Hải Dương 5/18/2004 KTMT

4/16/2023 16:37:05 22021142 Mễ Quang Huy 6/15/2004 CNTT

4/16/2023 17:25:43 22021143 Nguyễn Văn Thịnh 4/24/2004 CNTT

4/16/2023 18:06:38 22023501 Trần Quang Vinh 12/19/2004 KTNL

4/16/2023 20:31:17 19020255 Đậu Việt Đức 07/12/2001 CNTT

4/16/2023 20:49:30 22022204 Nguyễn Văn Phong 06/08/2004 KTMT

4/16/2023 22:01:14 19020740 Vũ Văn Núi 3/14/2001 VLKT

4/16/2023 22:18:12 19020727 Nguyễn Văn Minh 8/14/2001 VLKT

4/16/2023 23:32:19 22024135 Phạm Tiến Đạt 10/17/2004 CKT

4/16/2023 9:31:27 22022110 Nguyễn Đức Triệu 02/03/2004 KTMT

4/17/2023 0:17:05 22024133 Nguyễn Minh Hiếu 3/26/2004 CKT

4/17/2023 0:18:38 22021501 Phạm Quốc Công 9/20/2004 TĐH

4/17/2023 0:25:08 22021507 Vũ Trọng Mạnh 12/21/2004 TĐH

4/17/2023 15:14:39 22024113 Nguyễn Xuân Thành 03/02/2003 CKT

4/17/2023 15:34:41 22027510 Nguyễn Hoàng Anh 11/18/2004 KTRB

4/17/2023 16:06:02 22021144 Tiên Minh Hoà 7/23/2004 CNTT

4/17/2023 17:20:25 22022218 Phan Quỳnh Anh 5/17/2003 KTMT

4/17/2023 18:30:09 22023138 Lê Huy Cương 05/05/2004 VLKT

4/17/2023 22:57:14 19020667 Lỗ Tuấn Anh 10/05/1996 VLKT

4/17/2023 23:23:08 22027511
Nguyễn Đình Cảnh 

Kỳ
03/04/2004 KTRB

4/17/2023 9:57:56 22022202 Nguyễn Tuấn Khải 10/02/2004 KTMT

4/18/2023 10:22:22 22022140
Nguyễn Hoàng 

Phương
3/23/2004 KTMT



Timestamp Mã sinh viên Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Ngành đào tạo

4/18/2023 10:51:24 22022600 Nguyễn Hải Nam 8/23/2004 TTNT

4/18/2023 11:23:01 22023119 Đỗ Tiến Mạnh 11/02/2004 VLKT

4/18/2023 14:28:30 19020636 Luyện Huy Tín 11/12/2001 KTMT

4/18/2023 16:43:08 22022571 Nguyễn Văn Trường 3/13/2004 TTNT

4/18/2023 20:52:48 22023504 Nguyễn Văn Ban 01/12/2004 KTNL

4/18/2023 21:15:29 19020550 Trần Huy Hoàng 1/26/2001 KTRB

4/18/2023 4:16:20 22023100 Nguyễn Mạnh Trung 6/18/2004 VLKT

4/19/2023 10:51:32 22022137 Nguyễn Viết Hải 2/23/2004 KTMT

4/19/2023 11:48:41 22022590 Ngô Huy Hoàn 5/16/2004 TTNT

4/19/2023 14:54:54 19020788 Lê Trường Xuân 12/02/2001 VLKT

4/19/2023 15:58:27 22022600 Nguyễn Hải Nam 8/23/2004 TTNT

4/19/2023 18:10:02 19020775 Phạm Minh Trí 02/12/2001 VLKT

4/19/2023 19:31:56 22024139 Nguyễn Trần Hân 12/12/2004 CKT

4/20/2023 1:35:01 22022657 Lê Văn Đức 6/30/2002 TTNT

4/20/2023 10:02:52 22024137 Đỗ Thế Dũng 12/03/2004 CKT

4/20/2023 10:23:41 22022174 Phạm Gia Khánh 11/27/2004 KTMT

4/20/2023 11:26:36 22022190 Trần Đức Việt Anh 10/03/2004 KTMT

4/20/2023 11:57:59 22024177 Trần Văn Hùng 9/29/2004 CKT

4/20/2023 12:26:02 19020505 Nguyễn Đình Chiến 6/30/2001 KTRB

4/20/2023 12:41:01 22022192 Lê Thành Nam 02/12/2004 KTMT- KTMT

4/20/2023 13:01:09 22025172 Lê Thị Thu Phương 12/10/2003 CNKTXD

4/20/2023 13:34:29 22023139 Trần Quang Hưng 07/03/2004 VLKT

4/20/2023 17:30:31 22023175 Đặng Việt Bắc 2/15/2004 VLKT

4/20/2023 18:04:20 22023121 Trương Ngọc Thản 04/02/2004 VLKT

4/20/2023 7:54:46 18020466 Hoàng Văn Hậu 8/14/2000 TT&MMT

4/22/2023 10:40:34 22021201 Bùi Đức Duy 10/07/2004 CNTT

22027517 Đặng Quốc Toàn 21/09/2004 KTRB


